
STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2611291 NGUYỄN THANH AN Nam 22/08/2008 AVTCM08

2 B2611292 HOÀNG NGỌC LAN ANH Nữ 09/08/2008 AVTCM08

3 B2611293 HUỲNH PHƯƠNG ANH Nữ 14/02/2008 AVTCM08

4 B2611294 NGUYỄN HỒ VÂN ANH Nữ 16/04/2008 AVTCM08

5 B2611295 NGUYỄN HOÀI ÂN Nam 24/03/2008 AVTCM08

6 B2611296 ĐINH TẤN DƯƠNG Nam 12/04/2008 AVTCM08

7 B2611297 TRẦN HOÀNG Nam 18/03/2008 AVTCM08

8 B2611298 VŨ VIỆT HOÀNG Nam 22/12/2008 AVTCM08

9 B2611299 UNG QUỐC HUY Nam 03/03/2008 AVTCM08

10 B2611300 NGUYỄN PHÚC KHANG Nam 10/09/2008 AVTCM08

11 B2611301 DƯƠNG ĐÌNH KHÔI Nam 11/11/2008 AVTCM08

12 B2611302 THÁI PHÚC KỲ Nam 30/08/2008 AVTCM08

13 B2611303 LÊ NGUYỄN HOÀNG LONG Nam 03/10/2008 AVTCM08

14 B2611304 LÊ TIẾN LỢI Nam 16/10/2008 AVTCM08

15 B2611305 TRẦN NGỌC LÝ Nữ 26/08/2008 AVTCM08

16 B2611306 NGUYỄN BÁ HOÀI MINH Nữ 21/07/2008 AVTCM08

17 B2611307 TRẦN QUỐC MINH Nam 10/10/2008 AVTCM08

18 B2611308 NGÔ HOÀNG QUỐC NAM Nam 21/11/2008 AVTCM08

19 B2611309 NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC Nữ 04/09/2008 AVTCM08

20 B2611310 PHẠM SĨ KHÔI NGUYÊN Nam 22/08/2008 AVTCM08

21 B2611311 LÊ NGUYỄN THIỆN NHÂN Nam 20/10/2008 AVTCM08

22 B2611312 LÝ PHƯỚC NHÂN Nam 14/06/2008 AVTCM08

23 B2611313 ĐỖ TRÚC NHI Nữ 07/12/2008 AVTCM08

24 B2611314 LÊ ANH PHÁT Nam 28/12/2008 AVTCM08

25 B2611315 NGUYỄN HÒA PHÁT Nam 15/04/2008 AVTCM08

26 B2611316 NGUYỄN TẤN PHÁT Nam 06/11/2008 AVTCM08

27 B2611317 TRẦN HỒ PHÁT Nam 13/07/2007 AVTCM08

28 B2611318 VÕ BÌNH CAO PHÁT Nam 08/11/2008 AVTCM08

29 B2611319 NGÔ GIA PHÚ Nam 13/07/2008 AVTCM08

30 B2611320 TRẦN THIÊN PHÚC Nam 29/05/2008 AVTCM08

31 B2611321 VÕ HOÀI PHÚC Nam 02/04/2008 AVTCM08

32 B2611322 TRƯƠNG HOÀNG QUÂN Nam 11/07/2008 AVTCM08

33 B2611324 VÕ HOÀNG DUY TÂN Nam 07/11/2008 AVTCM08

34 B2611325 LÊ NGUYỄN THIÊN THANH Nữ 11/09/2008 AVTCM08

35 B2611326 PHẠM THÁI Nam 24/06/2008 AVTCM08

36 B2611327 TRƯƠNG MINH THÀNH Nam 25/04/2008 AVTCM08

37 B2611328 TRƯƠNG THỊ YẾN TRANG Nữ 07/04/2008 AVTCM08

38 B2611329 MAI LÂM THANH TRÚC Nữ 05/02/2008 AVTCM08
Danh sách có 38 sinh viên.

PHÒNG ĐÀO TẠO
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